
Phụ lục 1
DANH SÁCH ĐIỂM LÕM SÓNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

(Kèm theo Công văn số 1275 /SKHCN-BCVT&CĐS ngày 08/9/2025 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Quảng Ngãi)

STT Tên tỉnh
(cũ)

Tên huyện
(cũ) Tên xã (cũ) Tên thôn (cũ) Khu vực lõm sóng Tên tỉnh

(mới) Tên xã (mới)
Tình
trạng

điện lưới

Xã/Thôn
ĐBKK
và xã
Đảo

1

Quảng
Ngãi

Trà Bồng

Xã Trà Bùi Thôn Tang Tổ 1, Tổ 2,  Tổ 3

Quảng Ngãi

Cà Đam

x x

2 Xã Trà Bùi Thôn Quế Tổ 1, Tổ 2 x x

3 Xã Trà Bùi Thôn Nước Nia Tổ 1, Tổ 2,  Tổ 3 x x

4 Xã Trà Thủy Thôn 1 Tổ 1, Tổ 2,  Tổ 3

Trà Bồng

x x

5 Xã Trà Thủy Thôn 4 Tổ 1, Tổ 2,  Tổ 3 x x

6 Xã Trà Sơn Thôn Tây Tổ 1, Tổ 2,  Tổ 3, Tổ 4 x x

7 Xã Trà Xinh Thôn Trà Kem Tổ 6, Tổ 7

Tây Trà

x x

8 Xã Trà Xinh Thôn Trà Ôi Tổ 4, Tổ 5 x x

9 Xã Trà Xinh Thôn Trà Veo Tổ 1, Tổ 2,  Tổ 3 x x

10 Xã Trà Tây Thôn Tre (Thôn
Nước Biếc) Tổ 4, Tổ 5, Tổ 6 Tây Trà Bồng x x

11

Sơn Hà

Xã Sơn Kỳ Thôn Bồ Nung Xóm Rà Ma, Làng Rết

Sơn Kỳ

x x

12 Xã Sơn Kỳ Thôn Làng Rê Xóm Làng Vót x x

13 Xã Sơn Kỳ Thôn Làng Trăng Xóm Bồ La x x
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14 Xã Sơn Kỳ Thôn Mô Nic Xóm Mô Níc ngoài x x

15 Xã Sơn Kỳ Thôn Tà Bấc Xóm Tà Bấc x x

16 Xã Sơn Kỳ Thôn Tà Gầm Xóm Tà Liêu x x

17 Xã Sơn Ba Thôn Gò Da NVH thôn x x

18 Xã Sơn Ba Thôn Kà Khu NVH thôn x x

19 Xã Sơn Ba Thôn Làng Chai NVH thôn x x

20 Xã Sơn Ba Thôn Làng Già NVH thôn x x

21 Xã Sơn Ba Thôn Mò O NVH thôn x x

22 Xã Sơn Thượng Thôn Bờ Reo NVH thôn

Sơn Hà

x x

23 Xã Sơn Thượng Thôn Làng Nưa NVH thôn x x

24 Xã Sơn Bao Thôn Nước Rinh NVH thôn x x

25 Xã Sơn Thành Thôn Làng Vẹt NVH thôn
Sơn Hạ

x

26 Xã Sơn Hạ Thôn Đồng Reng NVH thôn x

27 Xã Sơn Thủy Thôn Giá Gối
Xóm Giá Gối, Bên kia
sông
xà lò

Sơn Thủy x x

28

Sơn Tây

Xã Sơn Dung Thôn Đăk Lang NVH thôn
Sơn Tây

x x

29 Xã Sơn Dung Thôn Ka Xim NVH thôn x x

Quảng
Ngãi

Quảng Ngãi

Sơn Hà

Sơn Kỳ
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30 Xã Sơn Màu Thôn  Đăk Pao NVH thôn

Sơn Tây Hạ

x x

31 Xã Sơn Màu Thôn Đăk Panh NVH thôn x x

32 Xã Sơn Lập Thôn Mang Rễ NVH thôn x x

33 Xã Sơn Lập Thôn Tà Ngàm NVH thôn x x

34 Xã Sơn Liên Thôn Đăk Long NVH thôn
Sơn Tây
Thượng x x

35

Ba Tơ

Xã Ba Bích Làng Mâm Trung tâm thôn Làng
Mâm

Ba Tơ

x x

36 Xã Ba Bích Đồng Vào NVH thôn Đồng Vào x x

37 Xã Ba Bích Nước Đang Trung tâm thôn Nước
Đang x x

38 Xã Ba Trang Cây Muối NVH thôn Cây Muối Đặng Thùy
Trâm

x x

39 Xã Ba Trang Nước Đang NVH Nước Đang x x

40 Xã Ba Lế Gòi Lế NVH Thôn Gòi Lế Ba Tô x x

41

Minh Long

Xã Long Mai Thôn Long Thượng Xóm Ngã Lăn Sơn Mai x x

42 Xã Thanh An Thôn Gò Nhiêu Xóm Hóc Nhiêu, Ruộng
Gò Minh Long

x x

43 Xã Thanh An Thôn Đồng Cần Xóm Công Loan x x

44 Xã Long Mai Thôn Mai Lãnh
Hữu

Khu Tái định cư Mai Lãnh
Hữu Sơn Mai x x

45

Ia HDrai

Ia Dom Thôn 3 Thôn 3
Xã Ia Tơi

x x
46 Ia Dom Thôn 4 Thôn 4 x x
47 Ia Tơi Ia Dơr Ia Dơr x x

Quảng
Ngãi

Quảng NgãiSơn Tây
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48

Đăk Glei

Mường Hoong Xa Úa Xa Úa

Xã Ngọc Linh

x x
49 Mường Hoong Ngọc Lâng Ngọc Lâng x x
50 Mường Hoong Ngọc Nang Ngọc Nang x x
51 Ngọc Linh Đăk Nai Đăk Nai x x
52 Ngọc Linh Kon Tuông Kon Tuông x x
53 Ngọc Linh Tân Rát Tân Rát x x
54 Ngọc Linh Lê Toan Lê Toan x x
55 Ngọc Linh Sa Múc Sa Múc x x
56 Ngọc Linh Lê Ngọc Lê Ngọc x x
57 Xã Đăk Tăng Làng Măng Móc Làng Măng Móc

Xã Măng Đen

x
58 Thị trấn Măng Đen Làng nước năng Làng nước năng x
59 Thị trấn Măng Đen Làng nước Ia x

60 Thị trấn Măng Đen Xóm 2 (gần thao
trường bắn) Xóm 2 (gần thao trường bắn) x

61 Xã Đăk Ring Làng Đăk Sao Làng Đăk Sao

Xã Măng Bút

x x
62 Xã Đăk Ring Làng Đăk Ang Làng Đăk Ang x x
63 Xã Đăk Ring Làng Ngọc Ring Làng Ngọc Ring x x
64 Xã Đăk Ring Làng Đăk Lóa Làng Đăk Lóa x x
65 Xã Măng Bút Làng Măng Che Làng Măng Che x x
66 Xã Măng Bút Làng 4 Làng 4 x x
67 Xã Đăk Nên Làng Tu Rí Làng Tu Rí x x
68 Xã Đăk Nên Xô Thác 1 Xô Thác 1 x x
69 Xã Đăk Nên Xô luông dưới Xô luông dưới x x
70 Xã Đăk Nên Đắk Bao Đắk Bao x x
71 Xã Đăk Nên Tu Ngú Tu Ngú x x
72 Xã Đăk Nên Tu Thôn dưới Tu Thôn dưới x x

73 Xã Ngọk Tem Măng Nách (Nhóm
1) Măng Nách (Nhóm 1)

Xã Kon PLông
x x

74 Xã Pờ Ê Làng KLâng Pét Làng KLâng Pét x x
75 Xã Pờ Ê Làng Vi Tu ChRối Làng Vi Tu ChRối x x

Quảng Ngãi
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